
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAM RANH 

 

Số:         /UBND-KT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cam Ranh, ngày       tháng      năm 2024 

V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

năm 2025 thuộc Chương trình 

KH&CN trọng điểm cấp quốc gia 

"Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng 

dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” 

 

 

 

Kính gửi: 

 

 

 

-  Các cơ quan, đơn vị; 

-  UBND các xã, phường. 

 

 

UBND thành phố Cam Ranh nhận được Công văn số 612/SKHCN-QLKH 

ngày 08/4/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc đề xuất 

nhiệm vụ KH&CN năm 2025 thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc 

gia "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, 

UBND thành phố đề nghị: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường 

1.1. Thông báo cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan trong 

phạm vi, lĩnh vực quản lý biết để đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình 

khoa học và công nghệ cấp quốc gia đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển 

và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” (viết tắt Chương trình KC-4.0). 

1.2. Yêu cầu, định hướng nội dung đề xuất nhiệm vụ KH&CN: 

- Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình KC4.0 cần phù hợp với 

mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm, yêu cầu đối với sản phẩm khoa học 

và chỉ tiêu đánh giá đạt được nêu tại Quyết định số 370/QĐ-BKHCN ngày 

13/3/2024 của Bộ KH&CN. 

- Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN có liên quan các công nghệ thuộc Danh mục 

công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng tại Quyết định số 2117/QĐ-

TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

1.3. Biểu mẫu, thời gian và nơi tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo mẫu quy định tại Thông tư số 

06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN (Mẫu đính kèm). 

- Thời gian nhận đề xuất: đợt 1 đến ngày 20/4/2024, đợt 2 đến ngày 

15/6/2024. 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng Kinh tế thành phố. 
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2. Phòng Kinh tế 

Theo dõi, tổng hợp tham mưu UBND thành phố đăng ký Sở Khoa học và 

Công nghệ các đề xuất nhiệm vụ KHCN đảm bảo theo thời gian quy định. 

Hồ sơ đính kèm:  

1. Quyết định số 370/QĐ-BKHCN ngày 13/3/2024 của Bộ KH&CN về việc 

điều chỉnh Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 của Bộ KH&CN phê 

duyệt chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia đến năm 2025 “Hỗ trợ 

nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”; 

2. Quyết định số 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng; 

3. Mẫu phiếu đề xuất đặt hàng: A1-ĐXNV; Mẫu A2-ĐXNV; Mẫu A3-ĐXNV. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận (VBĐT): 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Thế Ân 
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Biểu A1-ĐXNV 

06/2023/TT-BKHCN 

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ 
_________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________ 

........, ngày… tháng…  năm 20.... 

 

 

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA
1
 

(Dùng cho Đề tài khoa học và công nghệ) 

 

1. Tên nhiệm vụ: 

2. Loại hình nhiệm vụ: 

- Đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ: khoa học tự nhiên; khoa học kỹ 

thuật và công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp. 
□ 

- Đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. □ 

- Thuộc chương trình: Ghi mã số chương trình (nếu có). □ 

- Độc lập. □ 

3. Căn cứ đề xuất nhiệm vụ: (Giải trình căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 

06/2023/TT-BKHCN ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy 

định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách 

nhà nước) 

4. Tính cấp thiết của nhiệm vụ: (Tổng quan các nhiệm vụ liên quan đã và đang triển khai, 

tầm quan trọng, đóng góp mới, hiệu quả mang lại, khả năng duy trì và nhân rộng) 

5. Mục tiêu: 

6. Dự kiến các nội dung chính cần thực hiện: 

7. Dự kiến các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 

8. Dự kiến phương án ứng dụng hoặc sử dụng các kết quả tạo ra: 

9. Dự kiến kinh phí và thời gian thực hiện: 

10. Danh mục tài liệu tham khảo: (Liệt kê 5-10 tài liệu liên quan) 

11. Thông tin liên hệ: Tên tổ chức, cá nhân……; Mã định danh điện tử của tổ chức/số 

định danh cá nhân: ……..; Điện thoại: ……………….; Email …………..; Địa chỉ liên hệ: 

 ..., ngày ... tháng... năm 20... 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 
(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức) 

 
________________ 

1
Phiếu đề xuất được trình bày không quá 10 trang giấy khổ A4. 
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Biểu A2-ĐXNV 

06/2023/TT-BKHCN 

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ 
__________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________ 

........, ngày… tháng…  năm 20.... 

 

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA
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(Dùng cho Dự án sản xuất thử nghiệm) 

 

1. Tên nhiệm vụ: 

2. Loại hình nhiệm vụ: 

- Thuộc chương trình: Ghi mã số chương trình (nếu có). □ 

- Độc lập. □ 

3. Căn cứ đề xuất nhiệm vụ: (Giải trình căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 

06/2023/TT-BKHCN ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy 

định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách 

nhà nước) 

4. Tính cấp thiết của nhiệm vụ: (Tổng quan các nhiệm vụ liên quan đã và đang triển khai, 

tầm quan trọng, đóng góp mới, hiệu quả mang lại, khả năng duy trì và nhân rộng) 

5. Mục tiêu: 

6. Dự kiến các nội dung chính cần thực hiện: 

7. Dự kiến các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 

8. Dự kiến phương án ứng dụng hoặc sử dụng các kết quả tạo ra: 

9. Dự kiến hiệu quả mang lại: 

10. Dự kiến kinh phí và thời gian thực hiện: 

11. Xuất xứ hình thành: (Cần nêu rõ: Kết quả của các đề tài khoa học và công nghệ; Kết 

quả khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kết quả chuyển giao công nghệ) 

12. Nhu cầu thị trường: (Khả năng thị trường tiêu thụ, phương thức chuyển giao và 

thương mại hóa các sản phẩm của dự án sản xuất thử nghiệm) 

13. Khả năng huy động nguồn vốn ngoài NSNN: (Sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất) 

14. Danh mục tài liệu tham khảo: (Liệt kê 5-10 tài liệu liên quan) 

15. 15. Thông tin liên hệ: Tên tổ chức, cá nhân……; Mã định danh điện tử của tổ chức/số 

định danh cá nhân: ……………..; Điện thoại: ……………….; Email …………..; Địa chỉ liên 

hệ: ……………. 

  ..., ngày ... tháng... năm 20... 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 
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(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức) 

 

 

 
2
Phiếu đề xuất được trình bày không quá 10 trang giấy khổ A4. 

Biểu A3-ĐXNV 

06/2023/TT-BKHCN 

 

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ 
__________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________ 

........, ngày… tháng…  năm 20.... 

 

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA
3
 

(Dùng cho Đề án khoa học) 

1. Tên nhiệm vụ: 

2. Loại hình nhiệm vụ: 

- Thuộc chương trình: Ghi mã số chương trình (nếu có) □ 

- Độc lập. □ 

3. Căn cứ đề xuất: (Giải trình căn cứ theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 

06/2023/TT-BKHCN ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Cóng nghệ quy 

định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách 

nhà nước) 

4. Tính cấp thiết của Đề án khoa học: (Tổng quan các nhiệm vụ liên quan đã và đang 

triển khai, tầm quan trọng, đóng góp mới, hiệu quả mang lại, khả năng áp dụng vào thực tế) 

5. Mục tiêu: 

6. Dự kiến các nội dung chính càn thực hiện: 

7. Dự kiến kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 

8. Dự kiến phương án ứng dụng hoặc sử dụng các kết quả tạo ra: 

9. Dự kiến hiệu quả mang lại: 

10. Dự kiến kinh phí và thời gian thực hiện: 

11. Danh mục tài liệu tham khảo: (Liệt kê 5-10 tài liệu liên quan) 

12. Thông tin liên hệ: Tên tổ chức, cá nhân……; Mã định danh điện tử của tổ chức/số 

định danh cá nhân: ………..; Điện thoại: ……………….; Email …………..; Địa chỉ liên hệ: 

……………. 

 

 ..., ngày ... tháng... năm 20... 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 
(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức) 
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Phiếu đề xuất được trình bày không quá 10 trang giấy khổ A4. 
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